
DANH SÁCH 
Đơn vị thực hiện và bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền

Công ty TNHH Tân cảng - Petro Cam Ranh công bố danh sách đơn vị thực 
hiện dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền tại Cảng quốc tế Cam Ranh 
như sau:

1. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Đỗ Tuấn

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 127 Đông Phước, P. Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

- Điện thoại: 0979999231   Fax://  Email://

Bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý:

TT Tên chất thải (*) Đơn vị tính Đơn giá Ghi chú

1 Chất thải sinh hoạt

Tàu quân sự nước ngoài USD/người/lần 1,0 Tối thiểu 
150USD/lần

Tàu khách nước ngoài USD/người 0,7 Tối thiểu 
150USD/lần

Tàu hàng nước ngoài USD/lần 80,0

Tàu QS, tàu khách, tàu hàng 
VN Đồng/lần 100.000,0

2
Nước bẩn (nước thải sinh 
hoạt) đối với tàu vận tải 
Quốc tế

USD/m3

Bằng xe bồn USD/m3 43,0 Tối thiểu 
10m3

(*) Tên chất thải theo phân loại tại Điều 3 của Thông tư 41/2017/TT-BGTVT 
mà tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom và xử lý.

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

TÂN CẢNG - PETRO CAM RANH
Số: 353/TCPC-KHKD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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2. Công ty TNHH TM & MT Hậu Sanh

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: 19 Bà Huyện Thanh Quan, P. Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

- Điện thoại: 02563 894979 Fax:// 

- Email:Ctymoitruonghausanh@gmail.com

Bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý:

TT Tên chất thải (*) Đơn vị tính Đơn giá Ghi chú

1 Chất thải nguy hại (dầu cặn)
Đối với tàu vận tải quốc tế USD/m3 135,0 Tối thiểu 

10m3/lần

2 Rác thải độc hại, rác y tế 
đối với tàu vận tải quốc tế USD/Kg Giá thoả thuận

3. Công ty TNHH Môi trường Chân Lý

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Lô G, Cụm CN Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

- Điện thoại: 0272 3753 646 / 028 3773 2023 Fax:// 

- Email: info@chanly.com.vn

Bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý:

TT Tên chất thải (*) Đơn vị tính Đơn giá Ghi chú

1 Chất thải nguy hại (dầu cặn)
Đối với tàu vận tải quốc tế USD/m3 135,0 Tối thiểu 

10m3/lần

2 Rác thải độc hại, rác y tế 
đối với tàu vận tải quốc tế USD/Kg Giá thoả thuận

GIÁM ĐỐC

 Trung tá Đặng Anh Diệp
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